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1. Giới thiệu

Biến đổi khí hậu, nước biển dâng là một trong những 
thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21 [4, 
10, 13, 20]. BĐKH, NBD sẽ tác động nghiêm trọng đến 
sản xuất, đời sống và môi trường trên phạm vi toàn thế 
giới. BĐKH, NBD không còn là những dự đoán cho tương 
lai. Thực tế, nó đã và đang diễn ra từng ngày, từng giờ 
trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng [1, 10, 
20]. Nhằm ứng phó với BĐKH, NBD, Bộ TN & MT đã chủ 
trì tổ chức nghiên cứu xây dựng các kịch bản BĐKH, NBD 
cho Việt Nam trong tương lai dựa trên kịch bản phát thải 
khí nhà kính. Theo đó, ba kịch bản biến đổi khí hậu tại 
Việt Nam đã được xây dựng dựa trên ba kịch bản phát 
thải, đó là: phát thải thấp, phát thải trung bình và phát 
thải cao. Theo ba kịch bản này, các mực nước biển dâng 
tương ứng cũng được đề ra. Theo phân tích của các nhà 
khoa học, do tính phức tạp của BĐKH và những hiểu biết 
chưa thật đầy đủ về BĐKH của Việt Nam cũng như trên 
thế giới, cùng với yếu tố tâm lý, kinh tế, xã hội, tính chưa 
chắc chắn về các kịch bản phát thải khí nhà kính, tính 
chưa chắc chắn của kết quả mô hình tính toán xây dựng 
kịch bản nên kịch bản hài hòa nhất là kịch bản trung 
bình. Kịch bản này được Bộ TN & MT khuyến nghị cho các 

Bộ, Ngành và địa phương làm định hướng ban đầu để 
đánh giá tác động của BĐKH, NBD và xây dựng kế hoạch 
hành động ứng phó với BĐKH [10].

Hệ thống các công trình cơ sở hạ tầng nói chung và 
cơ sở hạ tầng công nghiệp nói riêng, đặc biệt là các công 
trình dầu khí, có vai trò chiến lược vô cùng quan trọng 
đối với nền kinh tế của đất nước. Do đặc thù của ngành 
công nghiệp dầu khí là nằm ở khu vực có giao thông 
đường biển thuận lợi nên đa số các công trình dầu khí 
đều tập trung ngoài khơi và dọc dải ven biển nơi được 
xem là dễ bị tổn thương hàng đầu dưới tác động trực 
tiếp của BĐKH và NBD [3]. Việc đánh giá, xác định quy mô 
và mức độ ảnh hưởng của NBD do BĐKH đối với các công 
trình dầu khí trên bờ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt 
Nam (PVN) là thật sự cần thiết nhằm đưa ra các giải pháp 
ứng phó kịp thời, góp phần đảm bảo sự an toàn và bền 
vững cho các công trình.

2. Phạm vi, dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Phạm vi nghiên cứu

Trong nội dung bài viết, tác giả tập trung nghiên cứu, 
đánh giá ảnh hưởng trực tiếp của NBD do BĐKH đến các 
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Tóm tắt

Biến đổi khí hậu (BĐKH) hiện đang là một trong những vấn đề nóng bỏng, thu hút sự quan tâm của cộng đồng, 

không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng (NBD) đến đời 

sống con người ngày càng rõ rệt và mức độ suy thoái môi trường ngày càng trầm trọng hơn. Việt Nam đã thực hiện 

công tác xây dựng các kịch bản BĐKH và qua đó đã đề ra kế hoạch hành động quốc gia về BĐKH. Bài viết này đưa ra 

đánh giá tổng quan về các ảnh hưởng của nước biển dâng do BĐKH đối với các công trình dầu khí trên bờ thuộc lĩnh 

vực công nghiệp dầu khí Việt Nam dựa trên kịch bản BĐKH trung bình của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN & MT). 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu được, nhóm tác giả bước đầu đề ra các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ tác động của 

hiện tượng BĐKH nhằm góp phần thực hiện pha 3 của kế hoạch hành động quốc gia về BĐKH.
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công trình dầu khí trên bờ của PVN. Thời kỳ được chọn 
đánh giá là đến năm 2050. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp nghiên cứu gồm:

 - Phương pháp tổng hợp tài liệu: thu thập thông 
tin về các công trình, hoạt động của PVN, các yếu tố khí 
tượng thủy văn, tài nguyên đất đai và môi trường trong 
khu vực nghiên cứu ở các cơ quan, tổ chức quản lý.

 - Phương pháp chuyên gia: tham khảo kiến thức 
chuyên gia thuộc các chuyên ngành khí tượng thủy văn, 
BĐKH, địa chất công trình, dầu khí có liên quan.

 - Phương pháp phân tích hệ thống trong thiết kế xây 
dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý thông tin.

 - Phương pháp GIS: sử dụng hệ thông tin địa lý nhằm 
xây dựng và quản lý dữ liệu, tích hợp các loại thông tin số 
liệu, tài liệu, bản đồ… liên quan đến nội dung nghiên cứu 
phục vụ công tác quản lý và khai thác thông tin. 

Kỹ thuật nghiên cứu áp dụng: kỹ thuật phân tích, 
thống kê; kỹ thuật thiết lập sơ đồ, bản đồ; kỹ thuật viễn 
thám và GIS.

2.3. Nguồn tư liệu sử dụng

 - Các kịch bản BĐKH của Bộ TN & MT, các báo cáo 
đánh giá tác động môi trường (ĐTM), cam kết bảo vệ 
môi trường (CKBVMT), các báo cáo đầu tư cơ bản (lưu trữ 
tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi 
trường Dầu khí) [2, 3].

 - Các số liệu về các công trình dầu khí trên bờ của 
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam [3, 16]: vị trí địa lý, 
quy mô công trình, độ cao xây dựng, đặc điểm địa hình, 
kinh tế xã hội khu vực...

 - Kết quả đề tài ”Quy hoạch tổng thể thủy lợi đồng 
bằng sông Cửu Long trong điều kiện BĐKH, NBD” của Viện 
quy hoạch Thủy lợi miền Nam [17].

 - Số liệu khí tượng thủy văn của Trung tâm Khí tượng 
Thủy văn khu vực Nam bộ, Atlat khí tượng thủy văn của 
Tổng cục Khí tượng thủy văn, 1994.

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

3.1. Tính toán mực NBD đến các công trình của PVN 

Kịch bản NBD của Bộ TN & MT được xây dựng chưa 
xét đến các yếu tố của sóng, thủy triều, nước dâng do 

bão, lũ và cơ chế động lực khác [10, 14, 16, 17], vì vậy 
khi đánh giá ảnh hưởng của NBD đối với các công trình 
của PVN cần xem xét đến các yếu tố này. Trong bài báo 
này đề xuất cách tính độ cao an toàn cho các công trình, 
có tính đến ảnh hưởng của các yếu tố trên, sử dụng kết 
quả nghiên cứu của đề tài ‘‘Quy hoạch tổng thể thủy lợi 
đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí 
hậu và nước biển dâng” của Viện Quy hoạch Thủy lợi 
miền Nam [17] và các nghiên cứu của GS.TS. Nguyễn Tất 
Đắc, số liệu của Atlat khí tượng thủy văn của Tổng cục 
Khí tượng Thủy văn, 1994 và các tài liệu khí tượng thủy 
văn cho các mỏ và cụm mỏ ngoài khơi do ThS. Lê Thị 
Xuân Lan - Đài khí tượng thủy văn cung cấp:

Tr   ong trường hợp bình thường (không có bão): 

          H an toàn = H công trình - (NBD + H triều) + P*              (1)

Trong trường hợ  p có bão: 

         H an toàn = H công trình - (NBD + H triều + H bão) + P*       (2)

Trường hợp nghiêm trọng (động đất/sóng thần): 

H an toàn = H công trình - (NBD + H triều + H sóng thần) + P*       (3)

Trong   đó

Hcông t  rình: Độ cao nền móng công trình so với mực 
nước biển

NBD: Mực nước dâng theo kịch bản của Bộ TN & MT đã 
hiệu chỉnh theo chế độ thủy văn khu vực

H triều :  Nước dâng do   triều

Hbão: Nước dâng do bão

P*:  Vị trí/vị thế của công trình (ưu thế về vị trí, đặc 
điểm địa hình, địa lý tự nhiên, rừng phòng hộ, hệ thống 
đê ngăn bảo vệ... của công trình)

H an toàn: Độ chênh cao của công trình còn lại

3.2. Đánh giá ảnh hưởng trực tiếp của NBD do BĐKH  đến 

các công trình dầu khí trên bờ

Trên cơ sở những tính toán độ cao an toàn của các 
công trình theo các công thức (1) - (3), sử dụng các số liệu 
về độ cao nền móng thiết kế của công trình so với mực 
nước biển, độ cao của NBD theo kịch bản BĐKH đã hiệu 
chỉnh theo chế độ thủy văn k hu vực, độ cao nước triều 
dâng khi bình thường và khi có bão, thông số P*, mức độ 
ảnh hưởng của NBD đến các công trình dầu trên bờ được 
đánh giá như sau:
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3.2.1. Tác động của NBD đến các nhà máy lọc hóa dầu

Hiện tại, PVN quản lý 9 công trình thuộc lĩnh vực lọc 
hóa dầu, trong đó có 6 công trình đã đi vào hoạt động, 

2 công trình đang xây dựng là Nhà máy sản   xuất sơ sợi Đình 
Vũ và Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, một công trình đang 
ở giai đoạn thiết kế đầu tư là Nhà máy lọc dầu Long Sơn [2, 
3, 5, 6, 8, 9]. 

Bảng 1. Mức độ ảnh hưởng của NBD, bão và sóng thần năm 2050 đến các nhà máy lọc hóa dầu

3.2.2. Tác   động của NBD đến các nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học

Bảng 2. Đánh giá mức độ ảnh     hưởng của NBD, bão và sóng thần đến các nhà máy nhiên liệu sinh học đến năm 2050

3.2.3. Tác động của NBD đến các nhà máy sản xuất đạm

Bảng 3. Đánh giá mức độ ảnh hưởng   của NBD, bão và sóng thần đến năm 2050 đến các nhà máy đạm



AN‱TOÀN‱-‱MÔI‱TRƯỜNG‱DẦU‱KHÍ

44 DẦU KHÍ - SỐ 3/2012   

3.2.4. Tác động của nước biển dâng đến các nhà máy điện

Bảng 4. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của   NBD, bão và sóng thần đến các nhà máy điện

3.2.5. Tác động của nướ  c biển dâng đến các kho chứa dầu/khí

Bảng 5. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của N  BD, bão và sóng thần đến năm 2050 đến các kho/tổng kho chứa xăng dầu
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3.2.7. Tác động của NBD đến các   tuyến đường ống 

Theo thiết kế, các tuyến ống trên bờ trước khi lắp 
đặt  đều được làm sạch và bọc các lớp chống ăn mòn (độ 
dày trung bình 3,2mm). Ngoài ra, nó được bọc thêm lớp 
xi măng gia tải bên ngoài và được chôn sâu từ 1,2 - 2,5m 
bên dưới mặt đất. Vì vậy, đoạn ống trên bờ này cũng khá 
vững chắc để hoạt động trong thời gian dài. Mặt khác, 
để hạn chế quá trình ăn mòn tuyến đường ống, dọc theo 
tuyến ống trên bờ, chủ dự án thường xây dựng thêm các 
điện cực anod dọc tuyến ống. Riêng ở điểm tiếp bờ, nơi 
có nguy cơ sạt lở cao, các đoạn ống trước đây được chôn 
dưới đất, nay đất cát bao quanh khu vực đoạn ống có 
thể bị cuốn trôi, sạt lở. Đoạn ống lúc này bị ngập chìm 
trong nước biển. Tuy nhiên, do đoạn ống trên bờ được xử 
lý và gia cố giống hệt quy trình xử lý cho các tuyến ống 
ngoài khơi, đồng thời độ dày của lớp bê tông gia tải bên 
ngoài dày hơn để có thể chịu đựng va đập tốt hơn nên 
dự kiến đoạn ống ở khu vực đoạn tiếp bờ sẽ không chịu 

ảnh hưởng đáng kể nếu bị ngập chìm trong nước biển. 

Như vậy, mực NBD do biến đổi khí hậu không làm ảnh 

hưởng đến chất lượng cũng như hoạt động của tuyến 

đường ống dẫn khí. 

3.2.8. Tác động của NBD đến các cảng trung chuyển sản 

phẩm và dịch vụ

Hiện tại các công trình đã được mô tả ở trên thường 

nằm sát bờ biển hay bờ sông đều với mục đích xuất/

nhập nhiên liệu hoặc vận chuyển sản phẩn cho thuận 

tiện [2, 3]. Một số công trình sử dụng cảng/bến chung, 

một số công trình xây dựng và sử dụng riêng. Đối với các 

công trình đặc thù như Tổ hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, 

Dung Quất, nhà máy đạm đều xây dựng bến xuất/nhập 

riêng. Các bến này đã được thống kê và đánh giá chung 

với công trình đi kèm. Phần này, chỉ thống kê và đánh giá 

một số cảng/cụm cảng riêng biệt có công suất khoảng 

30.000DWT trở lên.

Bảng 6. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của NBD,   bão và sóng thần đến năm 2050 đến các trạm phân phối khí

3.2.6. Tác động của nước bi  ển dâng đến các trạm phân phối khí

Bảng 7. Đánh giá mức độ ảnh hưởng do BĐKH, NBD, bão và sóng thần liên quan đến các cảng/cụm cảng
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4. Đề xuất các giải pháp thích ứng và giảm thiểu các 

ảnh hưởng của BĐKH, NBD đến các công trình, hoạt 

động của PVN

4.1. Các giải pháp giảm thiểu, thích ứng với BĐKH, NBD 

chung của PVN

Các hoạt động thích ứng và giảm thiểu đối với BĐKH, 
NBD cần được triển khai ngay ở các địa phương, nơi có các 
công trình của PVN, bao gồm:

 + Xây dựng các chỉ tiêu, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ 
yêu cầu quy hoạch phát triển ngành trong bối cảnh BĐKH.

 + Cam kết giảm phát thải khí CO2 vào môi trường 
bằng cách sử dụng công nghệ chuyển hóa CO2 thành sản 
phẩm hữu ích và tàng trữ CO2.

 + Hướng tới việc sử dụng các nguồn năng lượng tái 
tạo, năng lượng sạch.

 + Tăng cường các chính sách nhằm hỗ trợ giảm nhẹ 
những áp lực lâu dài, những khả năng tổn hại do những 
nhân tố ngoài tác động của BĐKH lên các hệ thống tự 
nhiên và xã hội (vấn đề quy hoạch, phát triển, quản lý và 
xử lý ô nhiễm môi trường, khai thác và bảo vệ tài nguyên 
thiên nhiên hiệu quả, hỗ trợ trồng rừng, lập kế hoạch 
phòng chống thiên tai...).

 + Nâng cao nhận thức cho toàn cán bộ công nhân 
viên trong PVN về những rủi ro do BĐKH, NBD gây ra.

 + Tăng cường hợp tác và trao đổi thông tin với các 
đài khí tượng thủy văn khu vực, trung tâm cảnh báo động 
đất/sóng thần trên thế giới và trong khu vực để sớm biết 
trước những rủi ro do thiên tai gây ra.

 + Tăng cường sự phối hợp với các địa phương nơi có 
các công trình của PVN để ứng phó với BĐKH, NBD.

 + Tham gia và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức trong toàn xã hội về BĐKH, NBD và những 
tác động của chúng cũng như tham mưu cho Chính phủ 
về những hoạt động ứng phó với BĐKH, NBD.

4.2. Các biện pháp giảm thiểu, thích ứng cụ thể cho từng 

cụm công trình 

Các công trình dầu khí phân bố khắp cả nước, từng 
vùng có đặc điểm khác nhau về địa chất, địa mạo, khí 
tượng thủy văn, đê biển… và những biến động ven bờ 
cũng rất khác nhau, các giải pháp cũng sẽ khác nhau cho 
phù hợp với từng vùng địa lý [1, 3, 20].

Các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ do NBD, triều, 
sóng, nước dâng do bão và các thiên tai cho từng công 
trình dầu khí bị ảnh hưởng được xem xét theo các khu vực 
sau: Đồng bằng Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ và 
Nam bộ. Dựa vào đặc điểm vị trí địa lý, quy mô của công 
trình cũng như mức độ bị ảnh hưởng để đưa ra các biện 
pháp giảm thiểu và thích ứng cụ thể như [11, 15, 19]:

 - Thành lập tổ ứng phó khẩn cấp trực 24/24 giờ khi 
dự báo bão hoặc thiên tai xảy ra.

 - Luôn giữ thông tin liên lạc với Uỷ ban phòng chống 
lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của địa phương.

 - Ngừng hoạt động xuất/nhập sản phẩm khi có cảnh 
báo báo động thời tiết xấu, thiên tai xảy ra.

 - Khai thông hệ thống cống dẫn nước thải theo định 
kỳ để tránh ứ đọng nước vào mùa mưa bão lớn.

 - Nâng cấp các đê chắn sóng, chân đế cầu cảng để 
bảo vệ cầu cảng, thích ứng được với điều kiện thiên tai xấu 
(sóng lớn, thủy triều) và mực nước biển ngày càng tăng…

5. Kết luận

Theo kịch bản BĐKH, NBD cho Việt Nam năm 2009 của 
Bộ TN & MT xây dựng thì mực NBD nêu trong kịch bản 
chưa được xem xét đến chế độ thủy văn khu vực, sóng, 
triều, dâng do bão và các thiên tai. Đối với từng khu vực 
khác nhau thì mực NBD sẽ hoàn toàn khác nhau.  

Các công trình dầu khí trên đất liền bao gồm các nhà 
máy lọc hóa dầu, các nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học, 
các nhà máy sản xuất đạm, các nhà máy sản xuất điện, các 
kho/tổng kho chứa xăng dầu, các tuyến đường ống dẫn 
khí, các trạm/trung tâm phân phối khí đều có độ cao xây 
dựng từ 2m trở lên, trừ kho xăng dầu Nhà Bè (1,8m). So với 
mực NBD đã hiệu chỉnh (xét đến yếu tố sóng, thủy triều, 
nước dâng do bão…) vào năm 2020 và năm 2050, thì đa 
số các công trình ở mức an toàn (trừ kho xăng dầu Nhà Bè 
và cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau là bị ảnh hưởng trực tiếp 
của NBD vào những năm từ 2020 - 2050). Tuy không bị 
ảnh hưởng trực tiếp nhưng hoạt động của các công trình 
này sẽ bị ảnh hưởng gián tiếp do thiên tai sẽ nhiều hơn 
(bão), ngập lụt xảy ra thường xuyên, giao thông bị đình 
trệ… gây khó khăn cho sản xuất và kinh doanh.

Diễn biến của BĐKH, NBD sẽ không tác động ngay lập 
tức, mà nó biến động tăng theo thời gian. Do vậy, việc lập 
chương trình thích ứng và các biện pháp giảm thiểu cũng 
phải có lộ trình. Các Cấp, Ban, Ngành và mỗi cá nhân cần 
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ý thức áp dụng thường xuyên và kịp thời các biện pháp 
giảm thiểu các rủi ro do BĐKH, NBD gây ra nhằm đảm bảo 
phát triển kinh tế vững mạnh cho đất nước và đời sống ổn 
định của nhân dân.
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